
BẢNG BÁO GIÁ NỆM - RUỘT GỐI 2010
Áp dụng từ ngày 22/11/2010 (Giá đã bao gồm 10% VAT)

Loại Kích 
Thướ Dày Giá mới Loại Kích 

Thướ Dày Đơn Giá LÒ XO Kích Thước Dày Đơn Giá
100 X 200 1,470,000       100 X 200 1,550,000        120*200 1,950,000  
120 x 200 1,650,000       120 x 200 1,730,000        140*200 2,220,000  
140 x 200 1,930,000       140 x 200 2,040,000        160*200 2,520,000  
160 x 200 2,080,000       160 x 200 2,290,000        180*200 2,820,000  
180 x 200 2,400,000       180 x 200 2,500,000        120*200 2,260,000  
100 X 200 1,690,000       100 X 200 1,990,000        140*200 2,590,000  
120 x 200 2,080,000       120 x 200 2,300,000        160*200 2,920,000  
140 x 200 2,550,000       140 x 200 2,750,000        180*200 3,280,000  
160 x 200 2,760,000       160 x 200 3,150,000        120*200 2,790,000  
180 x 200 3,140,000       180 x 200 3,390,000        140*200 3,190,000  
120 x 200 3,280,000       120 x 200 3,460,000        160*200 3,620,000  
140 x 200 3,990,000       140 x 200 4,250,000        180*200 4,050,000  
160 x 200 4,330,000       160 x 200 4,590,000        120*200 3,490,000  
180 x 200 4,960,000       180 x 200 5,200,000        140*200 4,000,000  

160*200 4,480,000  
180*200 5,080,000  

Sản phẩm Size (cm) Loại Đơn Giá Loại Kích Thước Dày Đơn Giá 160*200 6,230,000
180 x 200 560,000           180*200 6,930,000
200 x 220 592,000           

Ball 110,000          180 x 200 471,000           
Ball Ép 123,000          200 x 220 551,000           
Ceramic 230,000          

60 x 80 130,000          
80 x 100 190,000          
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RUỘT GỐI RUỘT MỀN ĐÔNG

Ball Dày 11 oz35 x 50Junior 70,000            

07 oz

Gối Ôm
Bolster Ball

Gối Nằm
Pillow 45 x 65

Mỏng

Đặt hàng và giao hàng miễn phí: 08-38203416
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CRYSTAL

SILVER

GOLD

DELUXE


